
Phụ lục: DANH SÁCH ĐỐI TƯỢNG ĐỦ ĐIỀU KIỆN ĐĂNG KÝ MUA NHÀ Ở XÃ HỘI 

(Kèm theo Văn bản số          /SXD-QLN ngày            /09/2025 của Sở Xây dựng) 

TT Họ tên và địa chỉ Căn cước công 

dân 

Tình trạng nhà Đối tượng 

Chưa 

có 

nhà ở 

Có nhà ở 

nhưng DT 

dưới 10m2 

sàn/người 

Khác 

Theo đề nghị tại Văn bản số 216/2025/CV-KD/THD ngày 25/8/2025 

1 
ĐỖ THỊ HƯƠNG, Số 43/47 Lê Lai, phường 

Máy Chai, quận Ngô Quyền, TP Hải Phòng 
031178005871 X   

6. Công nhân, người lao động đang 

làm việc tại DN, HTX, liên hiệp 

HTX trong & ngoài KCN (có 

HĐLĐ) 

2 
NGUYỄN THỊ HẠNH, Khu 6, phường Nhị 

Châu, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương 
030173012722 X   

6. Công nhân, người lao động đang 

làm việc tại DN, HTX, liên hiệp 

HTX trong & ngoài KCN (có 

HĐLĐ) 

3 

HOÀNG THỊ CHI, Số 88/161 Phương Lưu, 

phường Vạn Mỹ, quận Ngô Quyền, TP Hải 

Phòng 

031186003232 X   

6. Công nhân, người lao động đang 

làm việc tại DN, HTX, liên hiệp 

HTX trong & ngoài KCN (có 

HĐLĐ) 

4 
NGUYỄN TRỌNG PHONG, Số 6/279 Đà 

Nẵng, phường Ngô Quyền, TP Hải Phòng 
031096001686 X   

6. Công nhân, người lao động đang 

làm việc tại DN, HTX, liên hiệp 

HTX trong & ngoài KCN (có 

HĐLĐ) 

5 

BÙI TRUNG TÍN, Số 402 đường Phạm Văn 

Đồng, TDP Ninh Hải 1, phường Anh Dũng, 

quận Dương Kinh, TP Hải Phòng 

030092019464 X   

6. Công nhân, người lao động đang 

làm việc tại DN, HTX, liên hiệp 

HTX trong & ngoài KCN (có 

HĐLĐ) 

6 
NGHIÊM VĂN TUYẾN, Thôn An Đồng, xã 

Hà Giang, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình 
034089006444 X   

6. Công nhân, người lao động đang 

làm việc tại DN, HTX, liên hiệp 

HTX trong & ngoài KCN (có 

HĐLĐ) 

7 
VŨ QUỐC ĐẠI, Số 35/191 Nam Hải, tổ 4, 

phường Nam Hải, quận Hải An, TP Hải Phòng 
031200001562 X   

6. Công nhân, người lao động đang 

làm việc tại DN, HTX, liên hiệp HTX 

trong & ngoài KCN (có HĐLĐ) 
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8 
ĐỖ NGỌC ANH, Thôn 6 An Bồ, xã Dũng 

Tiến, huyện Vĩnh Bảo, TP Hải Phòng 
031187008980 X   

6. Công nhân, người lao động đang 

làm việc tại DN, HTX, liên hiệp 

HTX trong & ngoài KCN (có 

HĐLĐ) 

9 

TRỊNH THỊ HỒNG, Số 102 Hoàng Văn Thụ, 

phường Hoàng Văn Thụ, quận Hồng Bàng, TP 

Hải Phòng 

031158008112 X   

6. Công nhân, người lao động đang 

làm việc tại DN, HTX, liên hiệp 

HTX trong & ngoài KCN (có 

HĐLĐ) 

10 

ĐINH ĐỨC THÀNH, Số 40 đường Cát Linh, 

phố Phúc Tân, phường Tân Thành, thành phố 

Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình 

037095001519 X   

6. Công nhân, người lao động đang 

làm việc tại DN, HTX, liên hiệp 

HTX trong & ngoài KCN (có 

HĐLĐ) 

11 
NINH VĂN MẠNH, Thôn Bạch Câu, xã An 

Quang, TP Hải Phòng 
031201002562 X   

6. Công nhân, người lao động đang 

làm việc tại DN, HTX, liên hiệp 

HTX trong & ngoài KCN (có 

HĐLĐ) 

12 
BÙI VĂN DUYÊN, TDP 7 (Hợp Thành), 

phường Lê Ích Mộc, TP Hải Phòng 
031092001988 X   

6. Công nhân, người lao động đang 

làm việc tại DN, HTX, liên hiệp 

HTX trong & ngoài KCN (có 

HĐLĐ) 

13 
NGUYỄN THỊ THU TRANG, Thôn Ly Câu, 

xã Tân Viên, huyện An Lão, TP Hải Phòng 
031191004118 X   

6. Công nhân, người lao động đang 

làm việc tại DN, HTX, liên hiệp 

HTX trong & ngoài KCN (có 

HĐLĐ) 

14 
NGUYỄN CÔNG SỞ, Xã Ngũ Hùng, huyện 

Thanh Miện, tỉnh Hải Dương 
030057007062 X   

6. Công nhân, người lao động đang 

làm việc tại DN, HTX, liên hiệp 

HTX trong & ngoài KCN (có 

HĐLĐ) 

15 

BÙI VŨ VIỆT ANH, Số 15A/79 Bùi Thị Từ 

Nhiên, TDP Thượng Đoạn Xá 1, phường 

Đông Hải 1, quận Hải An, TP Hải Phòng 

031204002161 X   

6. Công nhân, người lao động đang 

làm việc tại DN, HTX, liên hiệp 

HTX trong & ngoài KCN (có 

HĐLĐ) 
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16 

TRẦN THANH HÙNG, Kim Xuyên 3, 

phường An Sinh, thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải 

Dương 

030093003328 X   

6. Công nhân, người lao động đang 

làm việc tại DN, HTX, liên hiệp 

HTX trong & ngoài KCN (có 

HĐLĐ) 

17 
ĐÀO THỊ LỜI, TDP Bấc 1, phường Thủy 

Đường, thành phố Thủy Nguyê, TP Hải Phòng 
031160009367 X   

6. Công nhân, người lao động đang 

làm việc tại DN, HTX, liên hiệp 

HTX trong & ngoài KCN (có 

HĐLĐ) 

18 

HOÀNG THÙY LINH, Số 56/286 Lê Lai, 

phường Máy Chai, quận Ngô Quyền, TP Hải 

Phòng 

030197003544 X   

6. Công nhân, người lao động đang 

làm việc tại DN, HTX, liên hiệp 

HTX trong & ngoài KCN (có 

HĐLĐ) 

19 
NGUYỄN HOÀNG VIỆT, Xóm 6, xã Tiền 

Phong, huyện Vĩnh Bảo, TP Hải Phòng 
031202009335 X   

6. Công nhân, người lao động đang 

làm việc tại DN, HTX, liên hiệp 

HTX trong & ngoài KCN (có 

HĐLĐ) 

20 
VŨ THỊ THẠNH, Đội 2, thôn Từ Ô, xã Tân 

Trào, huyện Thanh Miện, tỉnh Hải Dương 
033151004900 X   

6. Công nhân, người lao động đang 

làm việc tại DN, HTX, liên hiệp 

HTX trong & ngoài KCN (có 

HĐLĐ) 

21 

NGUYỄN THỊ HUYỀN, Số 4 B264, tổ 2, 

phường Thành Tô, quận Hải An, TP Hải 

Phòng 

001187015505 X   

6. Công nhân, người lao động đang 

làm việc tại DN, HTX, liên hiệp 

HTX trong & ngoài KCN (có 

HĐLĐ) 

22 
TRỊNH VŨ THĂNG, Thôn Hà Hải, xã Hà Kỳ, 

huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương 
030090010217 X   

6. Công nhân, người lao động đang 

làm việc tại DN, HTX, liên hiệp 

HTX trong & ngoài KCN (có 

HĐLĐ) 

23 

BÙI THỊ NHỊ, Căn hộ 2603 A2 Chung cư 

CT1, xã Vân Canh, huyện Hoài Đức, TP Hà 

Nội 

036180008184 X   

6. Công nhân, người lao động đang 

làm việc tại DN, HTX, liên hiệp 

HTX trong & ngoài KCN (có 

HĐLĐ) 
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24 
LÊ TIẾN DŨNG, Số 342 Lê Lai, phường Máy 

Chai, quận Ngô Quyền, TP Hải Phòng 
031095010270 X   

6. Công nhân, người lao động đang 

làm việc tại DN, HTX, liên hiệp 

HTX trong & ngoài KCN (có 

HĐLĐ) 

25 

PHẠM PHƯƠNG LINH, Số 258 gác 2 Lê 

Lợi, phường Lạch Tray, quận Ngô Quyền, TP 

Hải Phòng 

031300000818 X   

6. Công nhân, người lao động đang 

làm việc tại DN, HTX, liên hiệp 

HTX trong & ngoài KCN (có 

HĐLĐ) 

26 

PHẠM VĂN MẠNH, NT Hưng Thảo, thôn 

Phương Chử Đông, xã Trường Thành, huyện 

An Lão, TP Hải Phòng 

030071006314 X   

6. Công nhân, người lao động đang 

làm việc tại DN, HTX, liên hiệp 

HTX trong & ngoài KCN (có 

HĐLĐ) 

27 

ĐỖ THỊ THANH TÂM, Số 9B/108 Lê Thánh 

Tông, phường Máy Chai, quận Ngô Quyền, 

TP Hải Phòng 

034195005522 X   

6. Công nhân, người lao động đang 

làm việc tại DN, HTX, liên hiệp 

HTX trong & ngoài KCN (có 

HĐLĐ) 

28 

ĐÀO MINH NGỌC, TDP Phương Lung 1, 

phường Hưng Đạo, quận Dương Kinh, TP Hải 

Phòng 

031205008119 X   

6. Công nhân, người lao động đang 

làm việc tại DN, HTX, liên hiệp 

HTX trong & ngoài KCN (có 

HĐLĐ) 

29 
TẠ THANH TÙNG, Thôn Vũ Thôn, xã Cộng 

Hòa, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình 
034201004885 X   

6. Công nhân, người lao động đang 

làm việc tại DN, HTX, liên hiệp 

HTX trong & ngoài KCN (có 

HĐLĐ) 

30 
HOÀNG VĂN LẠNG, Thôn Nguyễn Xá, xã 

Phương Tú, huyện Ứng Hòa, TP Hà Nội 
001086007783 X   

6. Công nhân, người lao động đang 

làm việc tại DN, HTX, liên hiệp 

HTX trong & ngoài KCN (có 

HĐLĐ) 

31 
TRẦN THỊ THANH THỦY, phường Năng 

Tĩnh, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định 
036195021675 X   

6. Công nhân, người lao động đang 

làm việc tại DN, HTX, liên hiệp 

HTX trong & ngoài KCN (có 

HĐLĐ) 
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32 
BÙI THỊ HÀ, Khu Ga, thị trấn Phú Thái, 

huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương 
033189009306 X   

6. Công nhân, người lao động đang 

làm việc tại DN, HTX, liên hiệp 

HTX trong & ngoài KCN (có 

HĐLĐ) 

33 
NGUYỄN NHƯ QUỲNH, Khu 2, thị trấn 

Tiên Lãng, huyện Tiên Lãng, TP Hải Phòng 
031303008691 X   

6. Công nhân, người lao động đang 

làm việc tại DN, HTX, liên hiệp 

HTX trong & ngoài KCN (có 

HĐLĐ) 

34 

TRẦN THỊ BÍCH PHƯỢNG, Khu Bích Nhôi 

2, Minh Tân, thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải 

Dương 

030188019124 X   

6. Công nhân, người lao động đang 

làm việc tại DN, HTX, liên hiệp 

HTX trong & ngoài KCN (có 

HĐLĐ) 

35 
NGUYỄN THỊ THANH HƯƠNG, Phường 

Quang Trung, quận Hà Đông, TP Hà Nội 
001186031891 X   

6. Công nhân, người lao động đang 

làm việc tại DN, HTX, liên hiệp 

HTX trong & ngoài KCN (có 

HĐLĐ) 

36 

PHẠM THỊ THU HƯƠNG, TDP Nam Bình, 

phường An Hưng, quận Hồng Bàng, TP Hải 

Phòng 

031182015113 X   

6. Công nhân, người lao động đang 

làm việc tại DN, HTX, liên hiệp 

HTX trong & ngoài KCN (có 

HĐLĐ) 

37 

NGUYỄN VĂN QUANG, TDP Dụ Nghĩa 2, 

phường Lê Thiện, quận An Dương, TP Hải 

Phòng 

031089003666 X   

6. Công nhân, người lao động đang 

làm việc tại DN, HTX, liên hiệp 

HTX trong & ngoài KCN (có 

HĐLĐ) 

38 
BÙI XUÂN ĐỨC, Xã Chí Tân, huyện Khoái 

Châu, tỉnh Hưng Yên 
033095010960 X   

6. Công nhân, người lao động đang 

làm việc tại DN, HTX, liên hiệp 

HTX trong & ngoài KCN (có 

HĐLĐ) 

39 
TRẦN THỊ THÙY DƯƠNG, Phường Đằng 

Lâm, quận Hải An, TP Hải Phòng 
031183013163 X   

6. Công nhân, người lao động đang 

làm việc tại DN, HTX, liên hiệp 

HTX trong & ngoài KCN (có 

HĐLĐ) 
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40 

NGUYỄN THẾ QUYỀN, Số 17/17/278 /Đà 

Nẵng, phường Vạn Mỹ, quận Ngô Quyền, TP 

Hải Phòng 

031201004772 X   

6. Công nhân, người lao động đang 

làm việc tại DN, HTX, liên hiệp 

HTX trong & ngoài KCN (có 

HĐLĐ) 

41 
LÊ NGỌC YẾN, Số 1 B173 tổ 2, phường 

Thành Tô, quận Hải An, TP Hải Phòng 
038081007285 X   

6. Công nhân, người lao động đang 

làm việc tại DN, HTX, liên hiệp 

HTX trong & ngoài KCN (có 

HĐLĐ) 

42 
HOÀNG THỊ NGÂN HÀ, Phường Thịnh 

Quang, quận Đống Đa, TP Hà Nội 
001300002986 X   

6. Công nhân, người lao động đang 

làm việc tại DN, HTX, liên hiệp 

HTX trong & ngoài KCN (có 

HĐLĐ) 

43 
ĐỖ KHÁNH VI, Số 16 Đ40, phường Lạch 

Tray, quận Ngô Quyền, TP Hải Phòng 
031304003391 X   

6. Công nhân, người lao động đang 

làm việc tại DN, HTX, liên hiệp 

HTX trong & ngoài KCN (có 

HĐLĐ) 

44 
LÊ QUANG BẨY, Tổ 7, phường Nam Hải, 

quận Hải An, TP Hải Phòng 
030075002445 X   

6. Công nhân, người lao động đang 

làm việc tại DN, HTX, liên hiệp 

HTX trong & ngoài KCN (có 

HĐLĐ) 

45 
NGÔ CÔNG GIỎI, Thôn Gang, xã Thụy 

Ninh, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình 
034099002462 X   

6. Công nhân, người lao động đang 

làm việc tại DN, HTX, liên hiệp 

HTX trong & ngoài KCN (có 

HĐLĐ) 

46 
ĐỒNG DUY THÀNH, Số 298 Lý Thường 

Kiệt, phường Hồng Bàng, TP Hải Phòng 
031202008947 X   

6. Công nhân, người lao động đang 

làm việc tại DN, HTX, liên hiệp 

HTX trong & ngoài KCN (có 

HĐLĐ) 

47 
TRẦN VĂN TRƯỜNG, Phường Quang 

Trung, quận Hà Đông, TP Hà Nội 
036083016854 X   

6. Công nhân, người lao động đang 

làm việc tại DN, HTX, liên hiệp 

HTX trong & ngoài KCN (có 

HĐLĐ) 
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48 
THIỀU THỊ HẢI NGÂN, Phường Đại Kim, 

quận Hoàng Mai, TP Hà Nội 
025190004475 X   

6. Công nhân, người lao động đang 

làm việc tại DN, HTX, liên hiệp 

HTX trong & ngoài KCN (có 

HĐLĐ) 

49 
HÀ THỊ HUYỀN TRANG, Phường La Khê, 

quận Hà Đông, TP Hà Nội 
025195009797 X   

6. Công nhân, người lao động đang 

làm việc tại DN, HTX, liên hiệp 

HTX trong & ngoài KCN (có 

HĐLĐ) 

50 
LÊ VIỆT ANH, Thôn Thiên Kha, xã Tiên 

Cường, huyện Tiên Lãng, TP Hải Phòng 
031205010100 X   

6. Công nhân, người lao động đang 

làm việc tại DN, HTX, liên hiệp 

HTX trong & ngoài KCN (có 

HĐLĐ) 

51 
BÙI THỊ HÀ, Thôn Kim Lâu, xã Tân Liên, 

huyện Vĩnh Bảo, TP Hải Phòng 
031184005793 X   

6. Công nhân, người lao động đang 

làm việc tại DN, HTX, liên hiệp 

HTX trong & ngoài KCN (có 

HĐLĐ) 

52 

TRẦN THỊ THÚY HẰNG, Số 88 Hoàng 

Minh Thảo, phường An Dương, quận Lê 

Chân, TP Hải Phòng 

031184001059 X   

6. Công nhân, người lao động đang 

làm việc tại DN, HTX, liên hiệp 

HTX trong & ngoài KCN (có 

HĐLĐ) 

53 

NGUYỄN THÁI HÀ, Số 18A5/18/282 

Phương Lưu, phường Vạn Mỹ, quận Ngô 

Quyền, TP Hải Phòng 

022302005405 X   

6. Công nhân, người lao động đang 

làm việc tại DN, HTX, liên hiệp 

HTX trong & ngoài KCN (có 

HĐLĐ) 

54 

MAI THỊ THANH LOAN, 03; B202 tổ 9, 

phường Thành Tô, quận Hải An, TP Hải 

Phòng 

031164001745 X   

6. Công nhân, người lao động đang 

làm việc tại DN, HTX, liên hiệp 

HTX trong & ngoài KCN (có 

HĐLĐ) 

55 
PHAN THỊ LÀN, TDP 22, phường Vĩnh 

Niệm, quận Lê Chân, TP Hải Phòng 
031184000414 X   

6. Công nhân, người lao động đang 

làm việc tại DN, HTX, liên hiệp 

HTX trong & ngoài KCN (có 

HĐLĐ) 
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56 
LÊ THỊ BÍCH, Phường Mộ Lao, quận Hà 

Đông, TP Hà Nội 
038189027151 X   

6. Công nhân, người lao động đang 

làm việc tại DN, HTX, liên hiệp 

HTX trong & ngoài KCN (có 

HĐLĐ) 

57 

VŨ THỊ HƯƠNG, Số 4/10/81 Đà Nẵng, 

phường Gia Viên, quận Ngô Quyền, TP Hải 

Phòng 

031184020782 X   

6. Công nhân, người lao động đang 

làm việc tại DN, HTX, liên hiệp 

HTX trong & ngoài KCN (có 

HĐLĐ) 

58 
LÊ THỊ DUNG, Xã Chu Hóa, thành phố Việt 

Trì, tỉnh Phú Thọ 
025198001796 X   

6. Công nhân, người lao động đang 

làm việc tại DN, HTX, liên hiệp 

HTX trong & ngoài KCN (có 

HĐLĐ) 

59 
NGUYỄN ĐỨC CẢNH, Thôn 2, xã Tân 

Hưng, huyện Vĩnh Bảo, TP Hải Phòng 
031205005892 X   

6. Công nhân, người lao động đang 

làm việc tại DN, HTX, liên hiệp 

HTX trong & ngoài KCN (có 

HĐLĐ) 

60 
BÙI VĂN TOẢN, Thôn Kim Lâu, xã Tân 

Liên, huyện Vĩnh Bảo, TP Hải Phòng 
031084011486 X   

6. Công nhân, người lao động đang 

làm việc tại DN, HTX, liên hiệp 

HTX trong & ngoài KCN (có 

HĐLĐ) 

61 
ĐỖ VĂN CẤP, Xã Bạch Long, huyện Giao 

Thủy, tỉnh Nam Định 
036077008033 X   

6. Công nhân, người lao động đang 

làm việc tại DN, HTX, liên hiệp 

HTX trong & ngoài KCN (có 

HĐLĐ) 

62 

NGUYỄN PHƯƠNG HOA, Số 11B A45 

Công Nhân Xi Măng, phường An Biên, quận 

Lê Chân, TP Hải Phòng 

031198009385 X   

6. Công nhân, người lao động đang 

làm việc tại DN, HTX, liên hiệp 

HTX trong & ngoài KCN (có 

HĐLĐ) 

63 

NGUYỄN THỊ QUỲNH HƯƠNG, Số 2/5 Lê 

Quýnh, phường Gia Viên, quận Ngô Quyền, 

TP Hải Phòng 

031197008639 X   

6. Công nhân, người lao động đang 

làm việc tại DN, HTX, liên hiệp 

HTX trong & ngoài KCN (có 

HĐLĐ) 
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64 
ĐỖ THỊ LY, Khu 9, xã Tiên Minh, TP Hải 

Phòng 
034197006161 X   

6. Công nhân, người lao động đang 

làm việc tại DN, HTX, liên hiệp 

HTX trong & ngoài KCN (có 

HĐLĐ) 

65 

MAI THANH NHUNG, Số 7, lô 217B, 

phường Cầu Tre, quận Ngô Quyền, TP Hải 

Phòng 

024187000706 X   

6. Công nhân, người lao động đang 

làm việc tại DN, HTX, liên hiệp 

HTX trong & ngoài KCN (có 

HĐLĐ) 

66 
LÊ QUANG THÔNG, TDP Ninh Hải 4, 

phường Dương Kinh, TP Hải Phòng 
031093002794 X   

6. Công nhân, người lao động đang 

làm việc tại DN, HTX, liên hiệp 

HTX trong & ngoài KCN (có 

HĐLĐ) 

67 

VŨ VĂN BÁCH TÙNG, Số 12 Miếu Hai Xã, 

phường Trần Nguyên Hãn, quận Lê Chân, TP 

Hải Phòng 

031084001271 X   

6. Công nhân, người lao động đang 

làm việc tại DN, HTX, liên hiệp 

HTX trong & ngoài KCN (có 

HĐLĐ) 

68 

NGUYỄN XUÂN HÙNG, Số 7 Bãi Sậy, 

phường Thượng Lý, quận Hồng Bàng, TP Hải 

Phòng 

031206003587 X   

6. Công nhân, người lao động đang 

làm việc tại DN, HTX, liên hiệp 

HTX trong & ngoài KCN (có 

HĐLĐ) 

69 
CAO THANH LUYẾN, Thôn Đa Bồ Đạo, xã 

Đồn Xá, huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam 
035091001220 X   

6. Công nhân, người lao động đang 

làm việc tại DN, HTX, liên hiệp 

HTX trong & ngoài KCN (có 

HĐLĐ) 

70 

BÙI THỊ HỒNG, Số 25 ngõ 50 Thanh Hà, 

phường Đồng Xuân, quận Hoàn Kiếm, TP Hà 

Nội 

033191014209 X   

6. Công nhân, người lao động đang 

làm việc tại DN, HTX, liên hiệp 

HTX trong & ngoài KCN (có 

HĐLĐ) 

71 
TRẦN THỊ PHI YẾN, Phúc Hải 1, phường Đa 

Phúc, quận Dương Kinh, TP Hải Phòng 
031194001784 X   

6. Công nhân, người lao động đang 

làm việc tại DN, HTX, liên hiệp 

HTX trong & ngoài KCN (có 

HĐLĐ) 
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72 

NGUYỄN THỊ HƯỜNG, Số 18N1 TĐC 

9,2ha, tổ 1, phường Thành Tô, quận Hải An, 

TP Hải Phòng 

030187014979 X   

6. Công nhân, người lao động đang 

làm việc tại DN, HTX, liên hiệp 

HTX trong & ngoài KCN (có 

HĐLĐ) 

73 
CAO THỊ THU THỦY, Xã Bạch Long, huyện 

Giao Thủy, tỉnh Nam Định 
036192006234 X   

6. Công nhân, người lao động đang 

làm việc tại DN, HTX, liên hiệp 

HTX trong & ngoài KCN (có 

HĐLĐ) 

74 

TRẦN TRỌNG LƯỢNG, Thôn An Thọ, xã 

Thanh Tân, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái 

Bình 

034069014755 X   

6. Công nhân, người lao động đang 

làm việc tại DN, HTX, liên hiệp 

HTX trong & ngoài KCN (có 

HĐLĐ) 

75 
LÊ TRÀ MI, TT N/M Hải Châu, phường Vĩnh 

Tuy, TP Hà Nội 
001196010569 X   

6. Công nhân, người lao động đang 

làm việc tại DN, HTX, liên hiệp 

HTX trong & ngoài KCN (có 

HĐLĐ) 

76 
LÊ THANH HƯNG, Tổ 4, phường Nam Sơn, 

thành phố Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình 
040089008160 X   

6. Công nhân, người lao động đang 

làm việc tại DN, HTX, liên hiệp 

HTX trong & ngoài KCN (có 

HĐLĐ) 

77 
NGUYỄN THỊ THẮM, Xã Hùng Thắng, 

huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương 
030194016933 X   

6. Công nhân, người lao động đang 

làm việc tại DN, HTX, liên hiệp 

HTX trong & ngoài KCN (có 

HĐLĐ) 

78 

NGUYỄN THỊ THU HẰNG, TDP An Tràng, 

thị trấn Trường Sơn, huyện An Lão, TP Hải 

Phòng 

031187001850 X   

6. Công nhân, người lao động đang 

làm việc tại DN, HTX, liên hiệp 

HTX trong & ngoài KCN (có 

HĐLĐ) 

79 

VŨ THỊ PHƯƠNG THẢO, Thôn 1 Hà 

Dương, xã Tiền Phong, huyện Vĩnh Bảo, TP 

Hải Phòng 

031199005171 X   

6. Công nhân, người lao động đang 

làm việc tại DN, HTX, liên hiệp 

HTX trong & ngoài KCN (có 

HĐLĐ) 



11 

 

 

 

80 

BÙI MINH HẠNH, Số 26/154/173 Hàng 

Kênh, phường Hàng Kênh, quận Lê Chân, TP 

Hải Phòng 

031303000162 X   

6. Công nhân, người lao động đang 

làm việc tại DN, HTX, liên hiệp 

HTX trong & ngoài KCN (có 

HĐLĐ) 

81 

ĐỖ QUANG CUNG, Thôn Bạch Đằng, xã 

Thái Thượng, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái 

Bình 

034094004699 X   

6. Công nhân, người lao động đang 

làm việc tại DN, HTX, liên hiệp 

HTX trong & ngoài KCN (có 

HĐLĐ) 

82 
ĐÀO VĂN CHIẾN, Xóm 2, xã Hải Tây, 

huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định 
036084026160 X   

6. Công nhân, người lao động đang 

làm việc tại DN, HTX, liên hiệp 

HTX trong & ngoài KCN (có 

HĐLĐ) 

83 
LÊ VIỆT ANH, Phường Quang Trung, quận 

Hà Đông, TP Hà Nội 
001090043001 X   

6. Công nhân, người lao động đang 

làm việc tại DN, HTX, liên hiệp 

HTX trong & ngoài KCN (có 

HĐLĐ) 

84 

NGUYỄN THỊ TUYỀN, TDP 6, phường 

Phạm Ngũ Lão, thành phố Thủy Nguyên, TP 

Hải Phòng 

031190005146 X   

6. Công nhân, người lao động đang 

làm việc tại DN, HTX, liên hiệp 

HTX trong & ngoài KCN (có 

HĐLĐ) 

85 

NGUYỄN MINH HIẾU, Tổ 15 khu Hàng 

Kênh 1, phường Dư Hàng Kênh, quận Lê 

Chân, TP Hải Phòng 

031204006117 X   

6. Công nhân, người lao động đang 

làm việc tại DN, HTX, liên hiệp 

HTX trong & ngoài KCN (có 

HĐLĐ) 

86 

NGUYỄN KHÁNH NAM, Số 23 Hào Khê, 

TDP số 4, phường Cát Bi, quận Hải An, TP 

Hải Phòng 

031206000826 X   

6. Công nhân, người lao động đang 

làm việc tại DN, HTX, liên hiệp 

HTX trong & ngoài KCN (có 

HĐLĐ) 

87 
PHẠM QUANG TUYỀN, 536 E2, phường 

Tân Mai, quận Hoàng Mai, TP Hà Nội 
001085001991 X   

6. Công nhân, người lao động đang 

làm việc tại DN, HTX, liên hiệp 

HTX trong & ngoài KCN (có 

HĐLĐ) 
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88 
NGUYỄN THỊ LÀN, TDP Đình Ngọ, phường 

Hồng Phong, quận An Dương, TP Hải Phòng 
030195003469 X   

6. Công nhân, người lao động đang 

làm việc tại DN, HTX, liên hiệp 

HTX trong & ngoài KCN (có 

HĐLĐ) 

89 
PHÙNG THỊ THU TRANG, Tổ 1, phường 

Phú Diễn, quận Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội 
001188032319 X   

6. Công nhân, người lao động đang 

làm việc tại DN, HTX, liên hiệp 

HTX trong & ngoài KCN (có 

HĐLĐ) 

90 

LÊ VIỆT CƯỜNG, Số 573 Giải Phóng, 

phường Giáp Bát, quận Hoàng Mai, TP Hà 

Nội 

015079008691 X   

6. Công nhân, người lao động đang 

làm việc tại DN, HTX, liên hiệp 

HTX trong & ngoài KCN (có 

HĐLĐ) 

91 

LƯU THỊ VÂN THÙY, TDP Cộng Lực, 

phường Ngọc Xuyên, quận Đồ Sơn, TP Hải 

Phòng 

031300000290 X   

6. Công nhân, người lao động đang 

làm việc tại DN, HTX, liên hiệp 

HTX trong & ngoài KCN (có 

HĐLĐ) 

92 
VŨ THANH HẰNG, TDP Cái Tắt, phường 

An Hải, TP Hải Phòng 
031197001950 X   

6. Công nhân, người lao động đang 

làm việc tại DN, HTX, liên hiệp 

HTX trong & ngoài KCN (có 

HĐLĐ) 

93 

HOÀNG NGUYỄN HÀ THƯƠNG, Số 34/40 

Nguyễn Hữu Tuệ, phường Gia Viên, quận 

Ngô Quyền, TP Hải Phòng 

031197007203 X   

6. Công nhân, người lao động đang 

làm việc tại DN, HTX, liên hiệp 

HTX trong & ngoài KCN (có 

HĐLĐ) 

94 

VŨ THỊ THỦY, Số 6/2/33/112A Ngô Quyền, 

phường Máy Chai, quận Ngô Quyền, TP Hải 

Phòng 

031183002434 X   
8. Cán bộ, công chức, viên chức (có 

HĐLĐ) 

95 

ĐỖ THỊ THU THẢO, Lô 217B Đà Nẵng, 

phường Cầu Tre, quận Ngô Quyền, TP Hải 

Phòng 

031184000563 X   
8. Cán bộ, công chức, viên chức (có 

HĐLĐ) 
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Theo đề nghị tại Văn bản số 121/2025/CV-KD/THD ngày 05/6/2025 

01 
TRẦN TIẾN ANH, Thôn 6 An Sơn, Thủy 

Nguyên, Hải Phòng 
031099005446 X   

6. Công nhân, người lao động đang 

làm việc tại DN, HTX, liên hiệp 

HTX trong & ngoài KCN (có 

HĐLĐ) 
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